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Thời gian: Thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM
(HỘI TRƯỜNG 1 - TẦNG 1)

7:00 - 8:00

Hội trường 1
Họp ban chấp hành VNRS về công tác tổ chức hội 
nghị VNRS 2017

GS.TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch VNRS

PHIÊN KHAI MẠC
(HỘI TRƯỜNG LỚN - TẦNG 2)

7:30 - 8:00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức

8:00 - 8:10 Giới thiệu đại biểu PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Tổng thư ký VNRS

8:10 - 8:15 Phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch VNRS

8:15 - 8:25 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương 
hướng hoạt động của Hội năm 2018

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Phó chủ tịch VNRS

8:25 - 8:30 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y Tế Lãnh đạo Bộ Y Tế

8:30 - 8:35 Phát biểu của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng Lãnh đạo TP. Đà Nẵng

8:35 - 8:45 Phát biểu của Lãnh đạo Hội Hô hấp Châu Á - Thái 
Bình Dương

Ông Yasutomi Yamanaka

Giám đốc điều hành APSR

8:45 - 8:55 - Trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 
PGS. Josh Solomon - Mỹ

- Trao bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam

- Trao bằng khen của Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Y Tế

Lãnh đạo tổng Hội Y Học

Ban tổ chức

8:55 - 9:00 Tặng hoa và kỷ niệm chương cho lãnh đạo Bộ Y Tế Ban tổ chức
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Thời gian: Sáng thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

PHIÊN TOÀN THỂ
(HỘI TRƯỜNG LỚN TẦNG 2)

Chủ tọa: Lãnh đạo Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên; GS.TS. Kwun M Fong; GS.TS. Ngô Quý Châu; 
PGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan
Ban thư ký:  Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ths. Hoàng Anh Đức
Phiên dịch:  PGS.TS. Vũ Văn Giáp; TS. Đỗ Ngọc Sơn

9:00 - 9:20  Cập nhật chẩn đoán và điều trị COPD GS.TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch VNRS

9:20 - 9:50 Cập nhật chẩn đoán và điều trị Viêm phổi mắc phải 

cộng đồng năm 2017

GS. Hans Hamilton Liu

ĐH Thomas Jefferson, Mỹ

9:50 - 10:10 Chiến lược toàn cầu xử trí Hen - Cập nhật GINA 2017 PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Phó chủ tịch VNRS

10:10 - 10:40 Ung thư phổi - Lịch sử và những tiến bộ mới trong chẩn 

đoán, điều trị

GS.TS. Kwun M Fong

Chủ tịch APSR

10:40 - 11:00  - Thảo luận Đoàn chủ tịch
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Thời gian: Sáng thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

11:00 - 12:00 HỘI THẢO VỆ TINH

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG LỚN

TẦNG 2
HỘI TRƯỜNG 1

TẦNG 1
HỘI TRƯỜNG 3

TẦNG 1

CHỦ ĐỀ
Bằng chứng mới trong quản 

lý và điều trị COPD
Chiến lược và thách thức 

trong điều trị bệnh hô hấp 
và tim mạch

Dự phòng và điều trị các 
bệnh nhiễm khuẩn đường 

hô hấp

TÀI TRỢ NOVARTIS BOEHRINGER INGELHEIM SANOFI

11:00 - 11:05 Phát biểu chào mừng
Đại diện Novartis

Phát biểu chào mừng
Đại diện Boehringer Ingelheim

Phát biểu chào mừng
Đại diện Sanofi

11:05 - 11:10 Phát biểu khai mạc
GS.TS. Ngô Quý Châu
Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam

Phát biểu khai mạc
GS.TS. Đặng Vạn Phước
Chủ tịch Hội tim mạch TP.HCM

Phát biểu khai mạc  
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
Chủ tịch Hội Hô hấp TP. HCM

11:10 - 11:50 Bằng chứng mới trong quản lý 
và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính

PGS.TS. Chu Thị Hạnh
Phó giám đốc Trung tâm Hô 
hấp - Bệnh viện Bạch Mai

Phó CT Hội hô hấp Việt Nam

- COPD kèm bệnh tim 
mạch: tối ưu hóa thuốc giãn 
phế quản trong thực hành 
lâm sàng
PGS.TS. Lê Tiến Dũng
Phó CT Hội Hô hấp TP.HCM

- Phối hợp thuốc nhằm tối 
ưu hóa kiểm soát huyết áp 
và giảm nguy cơ tim mạch
GS.TS. Đặng Vạn Phước
Chủ tịch Hội tim mạch TP.HCM

- Lựa chọn kháng sinh điều 
trị viêm phổi do MRSA
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
Chủ tịch Hội Hô hấp TP. HCM

- Nhiễm cúm ở bệnh nhân 
Hen & COPD: gánh nặng và 
giải pháp
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội Hen - Dị Ứng - 
MDLS TP.HCM
Phó CT Hội hô hấp Việt Nam

11:50 - 12:00 Thảo luận Thảo luận Thảo luận

12:00 - 13:30 Ăn trưa
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Thời gian: Chiều thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

HEN UNG THƯ PHỔI COPD

Chủ tọa:
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê
GS. TSKH Dương Quý Sỹ
GS.TS. Cecile S. Rose
Dr. Haruhito Sugiyama
Thư ký:
Ths. Nguyễn Thanh Thủy
Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa: 
GS.TS. Catherine Wittman
GS.TS. Trần Văn Sáng
GS.TS. Đỗ Quyết
Thư ký:
Ths. Nguyễn Ngọc Dư
Phiên dịch: 
Ths. Vũ Trần Thiên Quân

Chủ tọa: 
TS. DS. Hà Văn Thúy 
GS.TS. Ngô Quý Châu
TS. Nguyễn Văn Thành
Thư ký: 
Ths. Trịnh Thị Hương
Phiên dịch:
Ths. Hoàng Anh Đức

13:30 - 13:45

Cập nhật Chẩn đoán và Điều 
trị Hen phế quản theo Kiểu 
hình Sinh bệnh học và Lâm 
sàng - Thực tiễn ứng dụng tại 
Việt Nam

GS.TSKH Dương Quý Sỹ
Phó chủ tịch VNRS 

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nốt 
mờ phổi 

GS. TS. Catherine Wittman
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị 
COPD theo kiểu hình

ThS. Lê Thị Thu Hương
BV Nhân Dân Gia Định

13:45 - 14:00

Tiếp cận chẩn đoán và điều 
trị ACO trong thực hành lâm 
sàng

TS.BS. Nguyễn Văn Thọ
ĐH Y dược TP. HCM

Xử trí đợt cấp bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính: kháng sinh 
hay kháng viêm

TS. Nguyễn Văn Thành
Phó chủ tịch VNRS

14:00 - 14:15

Cập nhật chẩn đoán và điều 
trị viêm phổi tăng cảm mạn 
tính

GS.TS. Cecile S. Rose

Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Phân loại type mô bệnh học của 
ung thư phổi

Ths. Phạm Văn  Tuyến
Lãnh đạo trung tâm Giải Phẫu 
Bệnh, BVBM

Điều trị đợt cấp COPD tại bệnh 
viện

PGS.TS. Phan Thu Phương
PGĐ Trung tâm Hô hấp

14:15 - 14:30 Điều trị đích trong ung thư phổi

GS.TS Kwun Fong
Chủ tịch APSR

Vật lý trị liệu và phục hồi chức 
năng hô hấp cho bệnh nhân 
đợt cấp COPD

Dr. Allyn Harris - Bệnh viện 
National Jewish Health, Mỹ

14:30 - 14:45
Điều trị hen nặng trong thực 
hành lầm sàng: Liệu pháp 
mới điều trị hen khó trị

Dr. Haruhito Sugiyama
Trưởng khoa Hô hấp - NCGM

14:45 - 15:00

Hoá xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật 
Ung thư phổi trong tế bào nhỏ: chỉ 
định, lợi ích và nguy cơ

TS. Phạm Văn Thái - PGĐ Trung 
tâm YHHN UB - BVBM

Các biện pháp phòng ngừa đợt 
cấp COPD

ThS. Cao Thị Mỹ Thúy
Trưởng khoa Hô hấp BVĐK TW 
Cần Thơ

15:00 - 15:15 Thảo luận

15:15 - 15:30 Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng
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Thời gian: Chiều thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO 
VNRS - VNACCEMT 2017 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

VPBV - VIÊM PHỔI THỞ MÁY

BỆNH PHỔI MÔ KẼ
GIÃN PHẾ QUẢN - HỘI 

CHỨNG XOANG PHẾ QUẢN

Chủ tọa:
GS.TS. Ngô Quý Châu
GS.TS. Đỗ Quyết
PGS.TS. Trần Thanh Cảng
Thư ký:
Ths. Nguyễn Thanh Thủy

Chủ tọa: 
GS.TS. Trần Văn Sáng
GS.TS. Roger H. Kobayashi
PGS.TS. Josh Solomon
Thư ký:
Ths. Nguyễn Ngọc Dư
Phiên dịch: 
Ths. Vũ Trần Thiên Quân

Chủ tọa: 
TS. Nguyễn Văn Thành
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
BSCKII. Nguyễn Đình Duy
Thư ký: 
Ths. Trịnh Thị Hương
Phiên dịch:
Ths. Hoàng Anh Đức

15:30 - 15:45

Căn nguyên vi sinh và đề kháng 
kháng sinh trong viêm phổi 
bệnh viện và viêm phổi thở máy
BS. CKII. Trần Thị Thanh Nga
Khoa vi sinh, BV Chợ Rẫy

Biến chứng ở phổi của bệnh lý 
miễn dịch nguyên phát

GS.TS. Roger H. Kobayashi
Đại học California, Los Angeles, 
Mỹ

Vật lý trị liệu và phục hồi chức 
năng hô hấp cho bệnh nhân 
giãn phế quản 

Dr. Allyn Harris
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

15:45 - 16:00
Tiếp cận chẩn đoán viêm phổi 
bệnh viện, viêm phổi thở máy 
TS. Nguyễn Đăng Tuân
Khoa Hồi sức tích cực, BVBM

16:00 - 16:15

Điều trị viêm phổi bệnh viện, 
viêm phổi thở máy
PGS.TS. Trần Thanh Cảng 
Nguyên Trưởng khoa HSCC 
Nội - BV Việt Tiệp

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị 
bệnh phổi mô kẽ

PGS.TS. Josh Solomon
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Tiếp cận chẩn đoán, điều trị 
hội chứng xoang phế quản 
trong thực hành lâm sàng
Ths. Nguyễn Vũ Hoàng Việt
Trung tâm Hô hấp - BVBM

16:15 - 16:30

Điều trị đặc hiệu theo tác nhân 
vi khuẩn trong viêm phổi bệnh 
viện, viêm phổi thở máy
PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn 
Phó trưởng khoa HSTC - BVBM

Đợt cấp giãn phế quản: Bệnh 
cảnh lâm sàng, vi khuẩn học 
và điều trị
TS. Đoàn Thị Phương Lan
Trung tâm Hô hấp - BVBM

16:30 - 16:45

Dự phòng viêm phổi bệnh viện, 
viêm phổi thở máy
PGS.TS. Trần Quang Bính 
Nguyên Trưởng khoa truyền 
nhiễm, Bệnh viện Chợ Rẫy 

Cập nhật khuyến cáo BTS 
2017 về oxy trị liệu, Từ lý 
thuyết đến thực hành lâm sàng
TS. Đỗ Thị Tường Oanh
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Thuốc giãn phế quản và cơ 
chế tạo siêu nạc: liệu các bác 
sỹ hô hấp đã biết?
Ths. Nguyễn Như Vinh
Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

16:45 - 17:00 Thảo luận
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ

Trung Tâm Hội Nghị Golden Phoenix
A8.2 Lô 1,2 Khu Công Viên Bắc Tượng Đài Đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

19:00 - 19:15 Phát biểu chào mừng hội nghị GS.TS. Ngô Quý Châu

19:15 - 19:30 Trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ Ban tổ chức

19:30 - 20:00 Liên hoan chào mừng Ban tổ chức và đại biểu
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Thời gian: Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO 
VNRS - VNACCEMT 2017 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

NHIỄM NẤM XÂM LẤN

HEN TRẺ EM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

Chủ tọa: 
GS.TS. Ngô Quý Châu
PGS.TS. Chu Thị Hạnh
PGS.TS. Trần Quang Bính
Thư ký:
Ths. Nguyễn Ngọc Dư

Chủ tọa:
PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn
PGS. TS. Ai Lan Kobayashi
GS.TS. Roger H. Kobayashi
Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức
Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa: 
GS. Hans Hamilton Liu
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
TS. Phạm Hùng Vân
Thư ký: 
Ths. Trịnh Thị Hương
Phiên dịch:
Ths. Vũ Trần Thiên Quân

7:30 - 7:45

Tổng quan về nhiễm nấm xâm 
lấn

PGS.TS. Chu Thị Hạnh
Phó chủ tịch VNRS

Mối liên quan giữa nồng độ oxit 
nitơ trong khí thở ra với các yếu 
tố dị ứng, di truyền và mức độ 
kiểm soát hen ở trẻ em

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi 
Trung ương

Những tiến bộ trong việc phát 
hiện căn nguyên vi sinh gây 
bệnh đường hô hấp

GS. Hans Hamilton Liu
Đại học Thomas Jefferson, Phil-
adelphia, Pennsylvania - Mỹ

7:45 - 8:00

Tiếp cận chẩn đoán và xử trí 
nhiễm nấm candida xâm lấn 

PGS.TS. Trần Quang Bính
Nguyên trưởng khoa Truyền 
Nhiễm - BV Chợ Rẫy

Kế hoạch hành động dành cho 
bệnh nhi hen và phòng ngừa 
cơn hen cấp ở trẻ em

PGS. TS. Ai Lan Kobayashi
Trường Đại học Y, Omaha, 
Nebraska - Mỹ

8:00 - 8:15

Các thuốc điều trị nấm xâm lấn

PGS.TS. Vũ Văn Giáp
Tổng thư ký VNRS

Cơ chế đề kháng kháng sinh 
của vi khuẩn

TS. Phạm Hùng Vân
Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng 
TP. Hồ Chí Minh

8:15 - 8:30

Điều trị và dự phòng nhiễm 
nấm xâm lấn

PGS.TS. Phan Thu Phương
Phó giám đốc TTHH - BVBM

Chẩn đoán và điều trị hen khó 
trị ở trẻ em

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Phó chủ tịch VNRS

Phối hợp kháng sinh trong điều 
trị viêm phổi cộng đồng

PGS.TS. Trần Văn Ngọc
Trưởng khoa Hô Hấp BV Chợ 
Rẫy TP.HCM
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Thời gian: Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

HEN HEN TRẺ EM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

Chủ tọa: 
GS.TS. Cecile S. Rose
PGS.TS. Vinay Mehta 
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức

Phiên dịch: 
PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Chủ tọa:
PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn
PGS. TS. Ai Lan Kobayashi
GS.TS. Roger H. Kobayashi

Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức

Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa: 
GS. Hans Hamilton Liu
PGS.TS. Trần Văn Ngọc
TS. Phạm Hùng Vân

Thư ký: 
Ths. Trịnh Thị Hương

Phiên dịch:
Ths. Vũ Trần Thiên Quân

8:30 - 8:45
Hướng dẫn thực hành nâng bậc 
trong điều trị hen kiểm soát kém

PGS.TS. Vinay Mehta 
Hội Dị Ứng, Hen và Miễn Dịch, 
New York, Mỹ

Rối loạn miễn dịch ở trẻ em: 
Biểu hiện của bệnh hen, dị 
ứng, miễn dịch, và tự miễn dịch

GS.TS. Roger H. Kobayashi
Đại học California, Los Angeles, 
Mỹ

Dự phòng hiệu quả tái phát 
nhiễm trùng hô hấp ở trẻ em - 
Những quan điểm mới

GS.TS. Urs B Schaad
Bệnh viện Nhi, đại học Basel, 
Thụy Sỹ8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

Hen nghề nghiệp: Chẩn đoán 
và phòng ngừa 

GS.TS. Cecile S. Rose
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Trào ngược dạ dày thực quản 
và bệnh lý hô hấp ở trẻ em - 
các trường hợp đặc biệt 

TS. Trần Anh Tuấn
Trưởng khoa Hô hấp - Bệnh 
viện Nhi Đồng

Bệnh phổi do thuốc

PGS.TS. Josh Solomon
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

9:15  - 9:30

Tiếp cận chẩn đoán, điều trị 
bệnh nhân hen kèm viêm mũi 
dị ứng trong thực hành lâm sàng

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thuý
Chủ nhiệm bộ môn Nhi - 
Trường Đại học Y Hà Nội

9:30 - 9:40 Thảo luận

9:40 - 9:50 Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng
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Thời gian: Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ KHI 
NGỦ - THÔNG KHÍ NHÂN TẠO

LAO - NTM LAO - NTM

Chủ tọa:
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Admad Rashid

Thư ký:
Ths. Nguyễn Ngọc Dư

Phiên dịch:
Ths. Vũ Trần Thiên Quân

Chủ tọa: 
PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ
PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng

Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức

Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa: 
TS. Nguyễn Hữu Lân
TS. Hoàng Thị Phượng

Thư ký: 
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

9:50 - 10:05

Thông khí nhân tạo cho bệnh 
nhân COPD

PGS.TS. Admad Rashid
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Phương pháp chẩn đoán vi 
sinh vi khuẩn lao trong lâm 
sàng

PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi Trung Ương

Khuyến cáo đồng thuận ATS, 
ERS, IDSA chẩn đoán, điều 
trị và dự phòng lao phổi và lao 
kháng thuốc.

TS. Hoàng Thị Phượng
Khoa Y Đại học quốc gia Hà Nội

10:05 - 10:20
Cơ sở khoa học sử dụng kháng 
nguyên lao tái tổ hợp chẩn 
đoán sàng lọc nhiễm lao chủ 
động và lao tiềm ẩn ở người lớn

GS.TS. Sergey E. Brisov
Moscow, Liên bang Nga10:20 - 10:35

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị 
hội chứng ngừng thở khi ngủ 
dưới góc nhìn của BS chuyên 
khoa TMH

TS.BS. Nguyễn Đức Trung
Trung tâm viện trường Nancy - 
Pháp

Khuyến cáo chẩn đoán và điều 
trị nhiễm trùng phổi do NTM

TS. Nguyễn Thanh Hồi
Giám đốc Bệnh viện Quốc tế 
Hải Phòng

10:35 - 10:50

Điều trị hội chứng ngừng thở 
khi ngủ bằng thông khí áp lực 
dương liên tục - CPAP

ThS Hoàng Đình Hữu Hạnh
Trung tâm chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng CHAC

Kỹ thuật phát hiện và tiêu 
chuẩn chẩn đoán nhiễm trùng 
do NTM

PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi Trung Ương

Sàng lọc lao tiềm ẩn chuẩn bị 
ghép tạng và điều trị thuốc sinh 
học 

ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh 
Huyền
Trung tâm Hô hấp - BVBM

10:50 - 11:00 Thảo luận
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Thời gian: Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

11:00 - 12:00 HỘI THẢO VỆ TINH

ĐỊA ĐIỂM HỘI TRƯỜNG LỚN
Tầng 2

HỘI TRƯỜNG 1
Tầng 1

HỘI TRƯỜNG 3
Tầng 1

CHỦ ĐỀ Nội soi phế quản siêu âm
Giải pháp hiệu quả trong điều 
trị một số bệnh lý đường hô 

hấp dưới

Quản lý Hen & COPD 

tại Việt Nam: 
Thực trạng và giải pháp

TÀI TRỢ OLYMPUS GLAXOSMITHKLINE ASTRAZENECA

11:00 - 12:00

11:00 - 11:05: Phát biểu 
chào mừng
Đại diện Olympus

11:05 - 11:10: Phát biểu 
khai mạc
GS.TS. Ngô Quý Châu
Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
GĐ. Trung tâm Hô hấp
PGĐ. Bệnh viện Bạch Mai

11:10 - 11:45: Nội soi phế 
quản siêu âm kỹ thuật lấy 
bệnh phẩm TBNA
GS.TS. Hideo Saka
Nagoya Medical Center 
Nhật Bản

11:45 - 12:00: Thảo luận

Phiên dịch: 
PGS.TS. Vũ Văn Giáp

11:00 - 11:05: Phát biểu chào 
mừng
Đại diện Glaxosmithkline

11:05 - 11:10: Khai mạc

11:10 - 11:20: Nền viêm trong 
COPD và vai trò của ICS - 
LABA trong điều trị COPD

ThS. BS. Nguyễn Như Vinh
Trưởng ban NCKH - Khoa 
Y, Trưởng khoa TDCN - BV. 
ĐHYD Tp. HCM - Cố vấn Y 
Khoa - GSK Việt Nam

11:20 - 11:50: Cập nhật một 
số hướng dẫn điều trị Nhiễm 
khuẩn hô hấp dưới
PGS. TS. Sibel Ascioglu
ĐH Y Khoa Hacettepe, Ankara, 
Thổ Nhĩ Kỳ
Cố vấn Y khoa GSK Châu Á - 
Thái Bình Dương

11:50 - 12:00: Thảo luận

11:00 - 11:05: Khai mạc

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội Hen - Dị Ứng - 
MDLS TP.HCM
Phó CT Hội hô hấp Việt Nam

11:05 - 11:25: Áp dụng 
GINA/GOLD vào thực tế 
điều trị tại Việt Nam: phân 
tích qua ca lâm sàng

TS.BS. Nguyễn Văn Thọ
ĐH Y dược TP. HCM

11:25 - 11:45: Quản lý 
Hen và COPD trong điều 
kiện thiếu thốn: khó khăn 
và giải pháp

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

11:45 - 12:00: Thảo luận

PGS.TS. Phan Thu Phương
Phó giám đốc TTHH - BVBM

12:00 - 13:30 Giải lao - Ăn trưa - Thăm gian hàng
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Thời gian: Chiều thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO 
VNRS - VSO HNS 2017 

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TRẺ EM
BỆNH HÔ HẤP TỔNG HỢP NỘI SOI PHẾ QUẢN

Chủ tọa: 
PGS.TS. Lê Thị Minh Hương
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung  

Thư ký: 
Ths. Nguyễn Ngọc Dư

Ghi chú: 
Mỗi báo cáo 10 phút

Chủ tọa: 
GS.TS. Đinh Xuân Anh Tuấn 
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Admad Rashid

Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức

Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa:
Dr. Hideo Saka
PGS.TS. Vinay Mehta 
PGS. TS. Nguyễn Hữu Ước

Thư ký:
ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Việt

Phiên dịch:
PGS.TS. Vũ Văn Giáp

13:30 - 13:45 Chẩn đoán và điều trị Viêm mũi 
họng cấp 

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi 
Trung ương

Ứng dụng MSCT chẩn đoán một 
số bất thường bẩm sinh mạch 
máu phổi và can thiệp nội mạch 
điều trị dị dạng thông động - tĩnh 
mạch

ThS.BS. Vũ Thành Trung
Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 
viện Bạch Mai

Tạo hình nhiệt phế quản: Lựa 
chọn điều trị cho bệnh hen nặng

PGS.TS. Vinay Mehta 
Hội liên hiệp Dị Ứng, Hen và 
Miễn Dịch, New York, Mỹ

Chẩn đoán và điều trị Viêm 
họng, amidan cấp 

PGS.TS Lương Thị Minh Hương
Nguyên chủ nhiệm BM TMH, 
Trường ĐH Y Hà Nội

13:45 - 14:00 Chẩn đoán và điều trị
Viêm tai giữa cấp

PGS.TS Trần Phan Chung Thủy
Giám đốc BV TMH TP HCM

Chẩn đoán và điều trị phổi biệt lập

Ths. Hoàng Anh Đức
Trung tâm Hô hấp 
Bệnh viện Bạch Mai

14:00 - 14:15 Chẩn đoán và điều trị
Viêm mũi xoang cấp

PGS.TS. Lê Công Định
Đại học Y Hà Nội

Đào tạo bác sỹ nội trú và bác sỹ 
chuyên khoa hô hấp tại Nhật Bản

GS.TS. Shu Hashimoto
Hội hô hấp Nhật Bản

Nội soi phế quản can thiệp điều 
trị hẹp khí phế quản

PGS.TS. Vũ Văn Giáp
Tổng thư ký VNRS
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Thời gian: Chiều thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

CÔNG BỐ KHUYẾN CÁO 
VNRS - VSO HNS 2017 

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TRẺ EM
BỆNH HÔ HẤP TỔNG HỢP NỘI SOI PHẾ QUẢN

Chủ tọa: 
PGS.TS. Lê Thị Minh Hương
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung  

Thư ký: 
Ths. Nguyễn Ngọc Dư
Ghi chú: 
Mỗi báo cáo 10 phút

Chủ tọa: 
GS.TS. Đinh Xuân Anh Tuấn 
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Admad Rashid

Thư ký:
Ths. Hoàng Anh Đức

Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa:
Dr. Hideo Saka
PGS.TS. Vinay Mehta 
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Thư ký:
ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Việt

Phiên dịch:
PGS.TS. Vũ Văn Giáp

14:15 - 14:30 Chẩn đoán và điều trị
Viêm tiểu phế quản cấp

PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm
Trưởng Khoa Nội Tổng Quát - 
Bệnh viện Nhi đồng I

Chẩn đoán và điều trị suy tim ở 
bệnh nhân COPD 

PGS.TS.Admad Rashid
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

Stent đường thở

Dr. Hideo Saka
Nagoya Medical Center Nhật 
Bản

14:30 - 14:45 Chẩn đoán và điều trị
Viêm phế quản cấp 

PGS.TS.Đào Minh Tuấn
Trưởng khoa Hô hấp - BV Nhi 
Trung ương

14:45 - 15:00 Chẩn đoán và điều trị
Viêm thanh quản cấp

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
Phó chủ tịch hội TMH Việt Nam

Viêm trong Hen và COPD: 
những điểm tương đồng và 
khác biệt

GS.TS. Đinh Xuân Anh Tuấn 
Tổng biên tập tạp chí Hô hấp 
Châu Âu (ERS)

Gây mê trong nội soi phế quản 

Ths. Nguyễn Toàn Thắng
Khoa Gây mê hồi sức 
Bệnh viện Bạch Mai

Chẩn đoán và điều trị
Viêm phổi mắc phải cộng đồng

PGS.TS. Nguyễn Diệu Thúy
Chủ nhiệm bộ môn Nhi 
Trường Đại học Y Hà Nội

Dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp 
ở trẻ em

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Phó chủ tịch VNRS

15:00 - 15:30 Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng
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Thời gian: Chiều thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

Thời gian

HỘI TRƯỜNG LỚN
TẦNG 2

HỘI TRƯỜNG 1
TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG 3
TẦNG 1

NỘI SOI - PHẪU THUẬT 
LỒNG NGỰC

BỆNH HÔ HẤP TỔNG HỢP
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN 

ĐẦU VÀ ĐIỀU DƯỠNG

Chủ tọa:
Dr. Hideo Saka
GS.TS. Fumihiko Asano
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Thư ký:
Ths. Nguyễn Vũ Hoàng Việt

Phiên dịch:
PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Chủ tọa: 
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
PGS.TS. Admad Rashid
BSCKII. Nguyễn Đình Duy

Thư ký:
Ths. Nguyễn Ngọc Dư 

Phiên dịch:
Ths. Vũ Thị Thu Trang

Chủ tọa: 
GS.TS. Đồng Khắc Hưng
TS. Lê Thị Diễm Tuyết
TS. Nguyễn Thu Anh

Thư ký: 
Ths. Nguyễn Thanh Thủy

Phiên dịch:
Ths. Hoàng Anh Đức

15:30 - 15:45

Nội soi phế quản dưới hướng 
dẫn của hệ thống định vị

GS.TS. Fumihiko Asano
Gifu General Medical Center 
Nhật Bản

Xử trí cấp cứu phù phổi cấp

TS. Lê Đức Nhân
Phó Giám đốc Bệnh viện Đà 
Nẵng

Điều dưỡng phát hiện sớm và 
xử lý phản vệ do thuốc

TS. Lê Thị Diễm Tuyết
Phó trưởng khoa HSTC, BVBM

15:45 - 16:00

Xử trí bỏng hô hấp

PGS.TS. Hà Trần Hưng 
Phó Giám đốc Trung tâm Chống 
độc - Bệnh viện Bạch Mai

Hướng dẫn thực hành cai
nghiện thuốc lá

Ths. Nguyễn Thanh Thủy
Trung tâm Hô hấp - BVBM

16:00 - 16:15

Điều trị ngoại khoa sẹo hẹp khí 
quản

TS. Trần Trọng Kiểm
Trưởng khoa Ngoại lồng ngực
Bệnh viện TW Quân đội 108

Xử trí cơn hen ác tính

PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn 
Phó trưởng khoa Hồi sức tích 
cực - Bệnh viện Bạch Mai 

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu 
thuật lồng ngực

ThS. Phạm Gia Khánh
Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai

16:15 - 16:30

Nội soi phế quản ống siêu nhỏ 
và nội soi siêu âm dưới màn 
huỳnh quang

GS.TS. Fumihiko Asano
Gifu General Medical Center 
Nhật Bản

Điều trị Viêm phổi mắc phải 
cộng đồng nặng do virus

TS. Lê Thị Diễm Tuyết
Phó trưởng khoa Hồi sức tích 
cực, Bệnh viện Bạch Mai

Phục hồi chức năng hô hấp cho 
bệnh nhân COPD giai đoạn ổn 
đinh

Dr. Allyn Harris
Bệnh viện National Jewish 
Health, Mỹ

16:30 - 16:45

Thở máy không xâm nhập dài 
hạn tại nhà trong điều trị suy 
hô hấp mạn tính

TS Lê Thượng Vũ
Tổng thư ký Hội hô hấp TP.HCM

16:45 - 17:00 THẢO LUẬN

17:00 - 17:30 TỔNG KẾT, BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI: TẠI HỘI TRƯỜNG LỚN
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Thời gian: Thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

HỘI TRƯỜNG 2 - TẦNG 1
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH

Chủ tịch đoàn: GS.TS. Dương Quý Sỹ - PGS.TS. Josh Solomon
Ban thư ký:  BS. Đặng Thành Đô

THỜI GIAN NỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN

7:30 - 7:45 Mô hình bệnh tật, kết quả điều trị nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp tính trẻ em Việt Nam

BS. Nguyễn Thị Kim Phương
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà 
Nẵng

7:45 - 8:00 Vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán viêm phổi trẻ 

em từ 2 tháng đến 5 tuổi

BSCKI. Lê Thị Phương Thảo 
Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà 
Nẵng

8:00 - 8:15 Nghiên cứu sự biến đổi của nồng độ nitric oxide trong khí 

thở ra trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

TS. Võ Phạm Minh Thư

Đại học y dược Cần Thơ

8:15 - 8:30 Mức độ tương quan về vi sinh học và hình ảnh của nồng 

độ mycobacterium tuberculosis được phát hiện bằng kỹ 

thuật XPERT MTB/RIF trong phạm vi sàng lọc lao chủ 

động tại cộng đồng ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Anh
Giám đốc viện nghiên cứu Y 
khoa Woolcock

8:30 - 8:45 Lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị bệnh nhân 

ACO tại Trung tâm Hô hấp bệnh viện Bạch Mai

BS. Đào Ngọc Phú
Đại học Y Hà Nội
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HỘI TRƯỜNG 2 - TẦNG 1
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH

Chủ tịch đoàn: GS.TS. Dương Quý Sỹ - PGS.TS. Josh Solomon - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
Ban thư ký:  BS. Đặng Thành Đô

THỜI GIAN NỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN
8:45 - 9:00 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều 

trị bệnh nhân Viêm phổi bệnh viện tại Trung tâm Hô hấp  

Bệnh viện Bạch Mai 2016 - 2017

BS. Phạm Thị Quỳnh
Đại học Y Hà Nội

9:00 - 9:15 Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phương pháp quan 

sát trực tiếp bằng video (VDOT) trong việc theo dõi tuân 

thủ của bệnh nhân điều trị lao ở Hà Nội

Ths. Phạm Ngọc Yến
Viện nghiên cứu Y khoa 
Woolcock

9:15 - 9:30 Nghiên cứu sự rối loạn các thông số chức năng hô hấp ở 

bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương 

pháp đo thể tích ký thân

Ths. Phạm Thị Phương Nam
Bệnh viện Việt Tiệp Hải 
Phòng

9:30 - 9:45 Thảo luận

9:45 - 10:00 Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng

Thời gian: Thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS
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Thời gian: Thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS

HỘI TRƯỜNG 2 - TẦNG 1
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan - GS.TS. Trần Văn Sáng -  PGS.TS. Trần Văn Ngọc
Ban thư ký:  BS. Nguyễn Đức Nghĩa

THỜI GIAN NỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN
10:00 - 10:15 Đánh giá hiệu quả cắt u trung thất bằng phương pháp 

nội soi lồng ngực
TS. Trần Trọng Kiểm
Trưởng khoa Ngoại lồng ngực
Bệnh viện TW Quân đội 108

10:15 - 10:30 Đánh giá chỉ số BODE ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính ngoài đợt cấp

PGS. TS Tạ Bá Thắng
Phó chủ nhiệm khoa Lao và 
bệnh phổi, Bệnh viện Quân 
Y 103

10:30 - 10:45 Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi và vét 

hạch điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

TS. Trần Trọng Kiểm
Trưởng khoa Ngoại lồng ngực
Bệnh viện TW Quân đội 108

10:45 - 11:00 Thảo luận

11:00 - 12:00 HỘI THẢO VỆ TINH TẠI 2 HỘI TRƯỜNG

12:00 - 13:30 GIẢI LAO - ĂN TRƯA - THĂM GIAN HÀNG

13:30 - 13:45 Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm 

sàng và yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhi viêm phế 

quản phổi adenovirus tại bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Đào Minh Tuấn
Trưởng khoa Hô hấp
Bệnh viện Nhi Trung ương

13:45 - 14:00 Tổn thương phổi trong bệnh IgG4 BS. Masao Hashimoto
Trung tâm quốc gia y tế và 
sức khỏe toàn cầu Nhật Bản

14:00 - 14:15 Acinetobacter Baumannii: đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và tình hình kháng thuốc

PGS.TS. Nguyễn Hải Anh
Nguyên Phó Giám đốc 
Trung tâm Hô hấp
Bệnh viện Bạch Mai
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HỘI TRƯỜNG 2 - TẦNG 1
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan - GS.TS. Trần Văn Sáng -  PGS.TS. Trần Văn Ngọc 
- PGS.TS. Nguyễn Xuân Triều
Ban thư ký:  BS. Nguyễn Đức Nghĩa

THỜI GIAN NỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN
14:15 - 14:30 Viêm phổi do adeno virus ở trẻ em PGS.TS Đào Minh Tuấn

Trưởng khoa Hô hấp
Bệnh viện Nhi Trung ương

14:30 - 14:45 Các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở 
trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi

Ths. Nguyễn Thị Thanh 
Phương
Bệnh viện Nhi Quảng Nam

14:45 - 15:00 Nghiên cứu giá trị của PET/CT trong chẩn đoán giai 
đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ trước điều trị tại 
Bệnh viện Đà Nẵng

BSCKII. Đinh Công Minh 
Khoa Nội Hô hấp - Miễn dịch 
dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng

15:00 - 15:30 Giải lao - Teabreak - Thăm gian hàng

15:30 - 15:45 Nghiên cứu tình trạng kháng kháng sinh của phế cầu 
gây viêm phổi ở trẻ em

PGS.TS Đào Minh Tuấn
Trưởng khoa Hô hấp
Bệnh viện Nhi Trung ương

15:45 - 16:00 Nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
trong dân cư tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
năm 2016

BS. Đỗ Quang Hải
Bệnh viện Lao và phổi Điện 
Biên

16:00 - 16:15 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chức năng thông khí và 
cắt lớp vi tính định lượng phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính

BS. Đặng Thành Đô
Đại học Y Hà Nội

16:15 - 16:30 Nghiên cứu đặc điểm lân sàng, cận lâm sàng và đánh 
giá kết quả điều trị viêm phổi bệnh viện do Pseudomonas 
aeruginosa tại bệnh viện Bạch Mai

BS. Nguyễn Đức Nghĩa 
Đại học Y Hà Nội

16:30 - 16:45 Nghiên cứu hiệu quả dịch rửa phế quản - phế nang trong 
chẩn đoán lao phổi AFB âm tính tại Bệnh viện Đà Nẵng

BSCKII. Đinh Công Minh 
Khoa Nội Hô hấp - Miễn dịch 
dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng

16:45 - 17:00 THẢO LUẬN

17:00 - 17:30 TỔNG KẾT, BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI: TẠI HỘI TRƯỜNG LỚN

Thời gian: Thứ 7 ngày 23 tháng 09 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VNRS
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SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHƯƠNG ÁN 1
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI  HÔ HẤP VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC 2017TẦNG 2

Thời gian: 22 - 23/9/2017
Địa điểm: Royal Lotus Hotel Danang - 120 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
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